
STT Tên đơn vị

UBND huyện Nam Sách (13/75, hoàn thành được 82,7%)

1 UBND xã Minh Tân

2 UBND xã Thái Tân

3 UBND xã Trần Phú

4 UBND xã Đồng Lạc

5 UBND thị trấn Nam Sách

6 Trường THCS Cộng Hoà

7 Trường Tiểu học Nam Hồng

8 Trường mầm non Cộng Hòa

9 Trường TH & THCS Hồng Phong

10 Trường Tiểu học Cộng Hòa

11 Trường THCS Nam Trung

12 UBND xã An Phú

13 Trường THCS Đồng Lạc

UBND thị xã Kinh Môn (4/ 102 đơn vị, hoàn thành được 96,1%)

14 UBND phường Duy Tân

15 UBND phường Phạm Thái

16 Trường THCS Hiệp Hoà

17 UBND phường Hiệp Sơn

UBND huyện Kim Thành (6/ 74 đơn vị, hoàn thành được 91,9%)

18 Trường Trung học cơ sở Kim Liên

19 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  - Huyện Kim Thành

20 Trường mầm non Đồng Cẩm

21 Trường Tiểu học Cộng Hoà

22 UBND xã Tuấn Việt

23 Trường Tiểu học Cổ Dũng

UBND huyện Thanh Hà (22/ 82 đơn vị, hoàn thành được 73,2%)

24 Trường Tiểu học Thanh Hồng

25 UBND xã Tân Việt

26 Trường MN Thanh Quang

27 UBND xã Liên Mạc

28 UBND xã Vĩnh Cường

29 UBND xã Thanh An

30 UBND thị trấn Thanh Hà

31 Trường Trung học cơ sở Thanh Lang

32 Trường Trung học cơ sở Tân Việt

33 Trường Tiểu học Thanh Khê
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34 Trường mầm non Thanh Cường

35 UBND xã Hồng Lạc

36
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thanh Hà

37 Huyện uỷ Thanh Hà

38 Trường Tiểu học Thanh An

39 UBND xã Cẩm Việt

40 UBND xã Thanh Hải

41 Trường Tiểu học Vĩnh Lập

42 Trường Trung học cơ sở Thanh Hải

43 Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lập

44 Trường Trung học cơ sở Thanh Quang

45 Trường mầm non Cẩm Chế

UBND huyện Cẩm Giàng 1/ 76 đơn vị, hoàn thành được 98,7%)

46 Trường mầm non Cẩm Đoài

UBND huyện Gia Lộc (10/ 85 đơn vị, hoàn thành được 88,3%)

47 UBND xã Nhật Quang

48 Trung tâm chính trị huyện Gia Lộc

49 Huyện ủy Gia Lộc

50 Trường mầm non Hoa Hồng

51 Trường mầm non Lê Lợi

52 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Gia Lộc

53 UBND xã Thống Kênh

54 Trường mầm non thị trấn Gia Lộc

55 Trường Tiểu học thị trấn Gia Lộc II

56 Trường THCS Phương Hưng

UBND huyện Tứ Kỳ (8/ 99 đơn vị, hoàn thành được 92,0%)

57 Huyện uỷ Tứ Kỳ

58 Trường tiểu học Quang Khải

59 Trường mầm non  Quang Trung

60 Trường trung học cơ sở Ngọc Kỳ

61 UBND xã Đại Hợp

62 Văn phòng HĐND và UBND huyện Tứ Kỳ

63 Trường trung học cơ sở thị trấn Tứ Kỳ

64 Trường trung học cơ sở Quảng Nghiệp

UBND huyện Ninh Giang (4/ 99 đơn vị, hoàn thành được 96%)

65 Trường mầm non Văn Hội

66 Trường tiểu học Nghĩa An

67 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Giang

68 Huyện uỷ Ninh Giang

UBND huyện Thanh Miện (3/ 76 đơn vị, hoàn thành được 96,1%)

69 UBND thị trấn Thanh Miện

70 Trường MN Lê Hồng



71 Trung tâm chính trị huyện Thanh Miện

II Các Sở, ngành

1 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

2 Trường THPT Chí Linh

3 Trường THPT Phúc Thành

4 Trường THPT Kinh Môn II

5 Trường THPT Phả Lại

6 Văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Dương

7 Trường THPT Nhị Chiểu

8 Trường THPT Hà Bắc

9 Trường THPT Bến Tắm

10 Trường THPT Gia Lộc

11 Trường THPT Trần Phú

12 Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, tin học tỉnh Hải Dương

13 Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

14 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Hải Dương

15 Chi cục Bảo vệ môi trường Hải Dương

16 Thanh tra tỉnh Hải Dương

17 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương

18 Văn phòng Hội nông dân tỉnh Hải Dương

19 Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu

20 Văn phòng Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương

21 Trung tâm hoạt động nhân đạo tỉnh Hải Dương

22 Văn phòng Hội người mù tỉnh Hải Dương

23

Trung tâm phục hồi chức năng,GD,dạy nghề và tạo việc làm cho người mù 

Hải Dương

24 Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương

25 Hội Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương

26 Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương

27 Hội nhà báo tỉnh Hải Dương

28 Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Hải Dương

29 Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hải Dương


